
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

241027-0001 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

XUÂN 

Nhà ông 

Nguyễn 

Thanh Tuyên 

- Khu phố 

Giang Liễu 

0394333268 28/10/2024 

10:20:21 

31/10/2024 

10:20:00 

28/10/2024 

17:06:36 

   

2 H56.26.24-

241028-0001 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 VŨ DUY 

VƯƠNG 

THÔN NỘI 

TÝ 

0987301707 28/10/2024 

16:46:10 

29/10/2024 

16:45:59 

29/10/2024 

15:09:02 

   

3 H56.26.24-

241028-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

TRỌNG 

TUẤN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0912630163 28/10/2024 

16:46:25 

29/10/2024 

16:45:59 

29/10/2024 

15:08:41 

   

4 H56.26.24-

241029-0001 

Thực hiện, 

điều chỉnh, 

thôi hưởng 

trợ cấp xã 

hội hàng 

tháng, hỗ 

trợ kinh phí 

chăm sóc, 

nuôi dưỡng 

hàng tháng 

 LÊ GIÁP 

ĐỐC 

thôn Mỹ Đà, 

xã Hoằng 

Đức, huyện 

Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0843677687 29/10/2024 

08:21:32 

12/12/2024 

08:20:59 

    

5 H56.26.24-

241029-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

 LÊ THỊ 

THU 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

0382545883 29/10/2024 

09:03:21 

30/10/2024 

09:03:00 

29/10/2024 

15:11:08 

   



bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

6 H56.26.24-

241029-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HƯNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358816700 29/10/2024 

10:46:29 

30/10/2024 

10:46:00 

29/10/2024 

15:08:19 

   

7 H56.26.24-

241029-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HƯNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358816700 29/10/2024 

10:46:44 

30/10/2024 

10:46:00 

29/10/2024 

15:07:58 

   

8 H56.26.24-

241029-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NINH 

THỊ 

HUYỀN 

TRANG 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977958584 29/10/2024 

11:08:41 

30/10/2024 

11:07:59 

29/10/2024 

15:07:00 

   

9 H56.26.24-

241029-0005 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

 LÊ THỊ 

ÁNH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0967368854 29/10/2024 

11:56:50 

30/10/2024 

13:30:00 

29/10/2024 

15:07:28 

   



10 H56.26.24-

241029-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 MAI THỊ 

THU 

HƯƠNG 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0336262627 29/10/2024 

15:49:32 

30/10/2024 

15:48:59 

30/10/2024 

15:43:07 

   

11 H56.26.24-

241028-0004 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 HỒ THỊ 

HÒA 

6 ngách 15 

ngõ 298 đê la 

thành 

0343919558 29/10/2024 

21:11:37 

04/11/2024 

07:00:00 

31/10/2024 

05:13:03 

   

12 H56.26.24-

241030-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

ÁNH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0967368854 30/10/2024 

10:11:19 

31/10/2024 

10:11:00 

30/10/2024 

16:49:02 

   

13 H56.26.24-

241030-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

ÁNH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0967368854 30/10/2024 

10:11:32 

31/10/2024 

10:11:00 

31/10/2024 

05:12:34 

   

14 H56.26.24-

241030-0003 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N VĂN 

DŨNG 

THÔN 

KHANG 

THỌ HƯNG 

0368995762 30/10/2024 

11:00:11 

04/11/2024 

11:00:00 

30/10/2024 

16:48:07 

   

15 H56.26.24-

241030-0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 MAI THỊ 

THU 

HƯƠNG 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0336262627 30/10/2024 

16:27:21 

31/10/2024 

16:26:59 

31/10/2024 

15:17:58 

   



Tỉnh Thanh 

Hóa 

16 H56.26.24-

241031-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 HUỲNH 

ĐƯỜNG 

TRÚC 

GIANG 

SN 14, 

đường số 1, 

thôn Mỹ Đà, 

Xã Tân 

Trường, Thị 

xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0862319524 31/10/2024 

08:42:12 

01/11/2024 

08:41:59 

31/10/2024 

16:16:40 

   

17 H56.26.24-

241031-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 KHƯƠN

G VĂN 

BẰNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0989823880 31/10/2024 

09:59:02 

01/11/2024 

09:58:59 

01/11/2024 

07:40:53 

   

18 H56.26.24-

241031-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 NGUYỄ

N THỊ 

XUÂN 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0339485350 31/10/2024 

14:33:48 

01/11/2024 

14:33:00 

01/11/2024 

07:37:10 

   



hoặc chứng 

nhận 

19 H56.26.24-

241031-0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N MAI 

ANH 

Thôn Hải 

Phúc 1, Xã 

Hoằng 

Thắng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0827265541 31/10/2024 

14:35:37 

01/11/2024 

14:35:00 

01/11/2024 

07:40:38 

   

20 H56.26.24-

241031-0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N 

TRUNG 

NAM 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986204957 31/10/2024 

14:51:06 

01/11/2024 

14:50:59 

01/11/2024 

07:30:00 

   

21 H56.26.24-

241031-0009 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 HOÀNG 

GIA 

KHÁNH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0345541836 31/10/2024 

15:23:14 

01/11/2024 

15:22:59 

01/11/2024 

07:36:59 

   

22 H56.26.24-

241031-0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N MAI 

ANH 

Thôn Hải 

Phúc 1, Xã 

Hoằng 

Thắng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0827265541 31/10/2024 

15:23:46 

01/11/2024 

15:22:59 

01/11/2024 

07:29:26 

   



Tỉnh Thanh 

Hóa 

23 H56.26.24-

241030-0004 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 NGUYỄ

N HỮU 

MẠNH 

thôn Nội Tý, 

xã Hoằng 

Đức, huyện 

Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa., Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0327368029 31/10/2024 

15:24:06 

07/11/2024 

15:24:00 

01/11/2024 

07:30:28 

   

24 H56.26.24-

241031-0004 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241031-

2485) 

 Nguyễn 

Trung 

Phát 

  31/10/2024 

15:33:23 

01/11/2024 

17:00:00 

01/11/2024 

16:05:11 

   

25 H56.26.24-

241031-0010 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

241031-

0657) 

 Lê Khắc 

Phu 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

 01/11/2024 

07:42:44 

01/11/2024 

17:00:00 

01/11/2024 

14:31:42 

   

26 H56.26.24-

241101-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

 PHAN 

VĂN 

QUÂN 

THÔN VĂN 

PHONG, Xã 

Hoằng 

Trường, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0392719686 01/11/2024 

09:11:38 

04/11/2024 

09:11:00 

01/11/2024 

15:39:44 

   



Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

27 H56.26.24-

241101-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N KHẮC 

VĂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0934627384 01/11/2024 

09:13:00 

04/11/2024 

09:13:00 

01/11/2024 

15:39:57 

   

28 H56.26.24-

241101-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ 

TRỌNG 

TUẤN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0912630163 01/11/2024 

10:34:19 

04/11/2024 

10:33:59 

01/11/2024 

15:39:32 

   

29 H56.26.24-

241101-0005 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 KHƯƠN

G VĂN 

DŨNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ 

0983307354 01/11/2024 

16:27:24 

04/11/2024 

16:26:59 

    

 


